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Bài tập đại số quan hệ  

1. Cho danh sách nhân viên gồm HoNV, TenNV, Phai 

𝜋!"#$,&'(#$,)*+,	(𝑁ℎ𝑎𝑛𝑉𝑖𝑒𝑛)	
 

2. Tìm các nhân viên làm việc ở phòng số 4  

𝜎)!-./(𝑁ℎ𝑎𝑛𝑉𝑖𝑒𝑛)	
 

3. Tìm các nhân viên gồm MaNV, HoNV, TenNV, Phái, làm việc ở phòng số 5  

𝜋!"#$,&'(0"1,&'(#$(𝜎)!-.2	(𝑁ℎ𝑎𝑛𝑉𝑖𝑒𝑛))	
 

4. Tìm các nhân viên có mức lương trên 30000  

𝜎03"(4567777(𝑁ℎ𝑎𝑛𝑉𝑖𝑒𝑛)	
 

5. Tìm các nhân viên có mức lương trên 25000 ở phòng 4 hoặc các nhân viên có mức lương trên  

30000 ở phòng 5  

● cách 1 

𝜎03"(4582777	∧	)!-./	(𝑁ℎ𝑎𝑛𝑉𝑖𝑒𝑛) 	∪	𝜎03"(4582777	∧	)!-.2	(𝑁ℎ𝑎𝑛𝑉𝑖𝑒𝑛)	
● cách 2 

𝜎(03"(4582777	∧	)!-./)	∨	(03"(4582777	∧	)!-./)		(𝑁ℎ𝑎𝑛𝑉𝑖𝑒𝑛) 
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6. Tìm danh sách các MaNV có tham gia đề án 4 hoặc 5  

● cách 1 

𝜎>+?@./	(𝑃ℎ𝑎𝑛𝐶𝑜𝑛𝑔) ∪	𝜎>+?@.2	(𝑃ℎ𝑎𝑛𝐶𝑜𝑛𝑔)	
● cách	2	

𝜎>+?@./	∨	>+?@.2		(𝑃ℎ𝑎𝑛𝐶𝑜𝑛𝑔)	

 

7. Tìm danh sách các MaNV có tham gia đề án 4 và 5  

● cách 1 

𝜎>+?@./	(𝑃ℎ𝑎𝑛𝐶𝑜𝑛𝑔) ∩	𝜎>+?@.2	(𝑃ℎ𝑎𝑛𝐶𝑜𝑛𝑔)	
● cách 2	

 𝜎>+?@./	∧	>+?@.2		(𝑃ℎ𝑎𝑛𝐶𝑜𝑛𝑔) 

 

8. Tìm danh sách nhân viên đều tham gia tất cả các đề án  

KQ PhanCong(Ma_Nvien) 

R2 DeAn(MaDA) 

R1 PhanCong(Ma_Nvien, MaDA) 

R1(Ma_NVien,	MaDA)	← 𝜋>+_#$,'(,>+?@(𝑃ℎ𝑎𝑛𝐶𝑜𝑛𝑔)	

R2(MaDA)	← 𝜋>+?@(𝐷𝑒𝐴𝑛)	

KQ(Ma_NVien)	←	R1	÷	R2	
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9. Cho biết họ tên đầy đủ của các nhân viên ở TP HCM  

𝜋!"#$,&'(0"1,&'(#$(𝜎?B!C	0CDE	′%&).!B>′G	(𝑁ℎ𝑎𝑛𝑉𝑖𝑒𝑛))		
 

10. Cho biết họ tên đầy đủ của các nhân viên có họ bắt đầu bằng ký tự ‘N’ 

𝜋!"#$,&'(0"1,&'(#$(𝜎!"#$	H,I'G#%G	(𝑁ℎ𝑎𝑛𝑉𝑖𝑒𝑛))	
	

11. Cho biết ngày sinh và địa chỉ của nhân viên Đinh Bá Tiến  

𝜋#-KC#!,?B!C(𝜎!"#$.!Đ,(*!∩	&'(0"1.!Ná!∩	&'(#$.!&,ế(G	(𝑁ℎ𝑎𝑛𝑉𝑖𝑒𝑛))	
 

12. Với mỗi phòng ban, cho biết tên phòng ban và địa điểm phòng  

● Dùng tích decac 

𝜋&'()!-,?C@?CE>(𝜎>@)!-.>@)!- 	(𝑃𝐻𝑂𝑁𝐺𝐵𝐴𝑁	 × 	𝐷𝐼𝐴𝐷𝐼𝐸𝑀_𝑃𝐻𝐺))	
	

● Dùng kết  

𝜋&'()!-,?C@?CE>(𝑃𝐻𝑂𝑁𝐺𝐵𝐴𝑁		⋈ 	𝐷𝐼𝐴𝐷𝐼𝐸𝑀_𝑃𝐻𝐺))	
 

13. Tìm tên những người trưởng phòng của từng phòng ban.  

𝜋&E##$,&E#)!-(𝑁ℎ𝑎𝑛𝑉𝑖𝑒𝑛	 ⋈>@#$.	&Q)!- 	𝑃𝐻𝑂𝑁𝐺𝐵𝐴𝑁))	
 

14. Tìm tên và địa chỉ của tất cả các nhân viên của phòng "Nghiên cứu".  
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● Dùng tích decac 

𝜋&E##$,?B!C(𝜎)!-.>@)!-	∧	&E#)!-.!#4*,ê(	Sứ3! 	(𝑁ℎ𝑎𝑛𝑉𝑖𝑒𝑛	 × 	𝑃𝐻𝑂𝑁𝐺𝐵𝐴𝑁))	
● Dùng kết  

𝜋&E##$,?B!CS𝑁ℎ𝑎𝑛𝑉𝑖𝑒𝑛	 ⋈)!-.>@)!-	∧	&E#)!-.!#4*,ê(	Sứ3! 𝑃𝐻𝑂𝑁𝐺𝐵𝐴𝑁T	
 

15. Tìm danh sách các nhân viên và thông tin phòng ban mà nhân viên đó trực thuộc (MaNV, HoTen, 

MaPhong, TenPhong)  

𝜋>@#$,!U#$,&E#0U&,&E##$,>@)!-,&E#)!-	(𝑁ℎ𝑎𝑛𝑉𝑖𝑒𝑛	 ⋈)!-.>@)!-	 𝑃𝐻𝑂𝑁𝐺𝐵𝐴𝑁)	
	

16. Với mỗi đề án ở Hà Nội, cho biết tên đề án, tên phòng ban, họ tên và ngày nhận chức của trưởng phòng của 

phòng ban chủ trì đề án nó.  

𝐷𝐴_𝑁𝑉_𝑃𝐵	 ← 	𝐷𝐸𝐴𝑁 ⋈)!U#-.>@)!-	 𝑁ℎ𝑎𝑛𝑉𝑖𝑒𝑛	 ⋈)!-.>@)!-	 𝑃𝐻𝑂𝑁𝐺𝐵𝐴𝑁	
	
𝐾𝑄	 ← 	𝜋&E#?@,&E#)!-,!U#$,&E#0U&,&E##$,#-_#!@#B!VB(𝜎??CE>_?@.!!À	#ỘC! 	(𝐷𝐴_𝑁𝑉_𝑃𝐵)	
 

17. Tìm tên những nữ nhân viên và tên người thân của họ  

𝜋&E##$,&'(&#(𝑁ℎ𝑎𝑛𝑉𝑖𝑒𝑛	 ⋈#*+($,'(.>@#$.&*+(#*+(.>@#$CE#∧	#*+($,'(.)!@C.!G#ỮG! 𝑇𝐻𝐴𝑁𝐻𝐴𝑁)	
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18. Với mỗi nhân viên, cho biết họ tên nhân viên và họ tên người quản lý trực tiếp của nhân viên đó lấy thông 

tin của MaNV, MaNQL 

 
𝑁𝑉			 ⟵ 𝑁𝐻𝐴𝑁	𝑉𝐼𝐸𝑁	
𝑁𝑄𝐿 ⟵ 𝑁𝐻𝐴𝑁	𝑉𝐼𝐸𝑁	
	
𝜋#$.&E##$,#Z0.&E##$(𝑁𝑉	 ⋈#$.>@_#Z0.#Z0>@#$ 𝑁𝑄𝐿)	
 

19. Tìm họ tên nhân viên do “Đinh Bá Tiến” quản lý trực tiếp 

𝑁𝑉			 ⟵ 𝑁𝐻𝐴𝑁	𝑉𝐼𝐸𝑁	
𝑁𝑄𝐿 ⟵ 𝑁𝐻𝐴𝑁	𝑉𝐼𝐸𝑁	

	
---	Tìm	MaNV	của	Đinh	Bá	Tiến	

	
𝑁𝑄𝐿(𝑀𝐴𝑁𝑉) ⟵ 𝜋>@#$(𝜎!"#$.!Đ,(*!∧	&'(0"1.!Ná!∧	&'(#$.!&,ế(!(𝑁𝐻𝐴𝑁𝑉𝐼𝐸𝑁))	

 

-- Tìm những ai do MaNV đó quản lý 

𝐾𝑄 ⟵ 𝜋#$.&E##$,#Z0.&E##$(𝑁𝐻𝐴𝑁𝑉𝐼𝐸𝑁	 ⋈#$.>@_#Z0.#Z0.>@#$ 𝑁𝑄𝐿)	
 

20. Với mỗi nhân viên, cho biết họ tên của nhân viên đó, họ tên người trưởng phòng và họ tên người quản lý 

trực tiếp của nhân viên đó  
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𝑁𝑉 ⟵ 𝑁𝐻𝐴𝑁𝑉𝐼𝐸𝑁	
	
---		
𝑅1(𝑀𝐴𝑁𝑉,𝑀𝐴𝑁𝑄𝐿, 𝑇𝑅𝑃𝐻𝐺) ⟵ 𝜋>@#$,>@_#Z0,&Q)!-(𝑁𝐻𝐴𝑁𝑉𝐼𝐸𝑁	 ⋈)!-.>@)!- 𝑃𝐻𝑂𝑁𝐺𝐵𝐴𝑁)	
---  

𝑅2 ⟵ 𝜋#$.!"#$,#$.&'(0"1,#$.&'(#$(𝑅1	 ⋈Q[.>@#$.#$.>@#$ 𝑁𝑉)	
𝑅3 ⟵ 𝜋#$.!"#$,#$.&'(0"1,#$.&'(#$(𝑅1	 ⋈Q[.>@#Z0.#$.>@#$ 𝑁𝑉)	
𝑅4 ⟵ 𝜋#$.!"#$,#$.&'(0"1,#$.&'(#$(𝑅1	 ⋈Q[.&Q)!-.#$.>@#$ 𝑁𝑉)	

 

𝐾𝑄(𝐻𝑜𝑁𝑉, 𝑇𝑒𝑛𝐿𝑜𝑡, 𝑇𝑒𝑛𝑁𝑉) ⟵ 	𝑅2	 ∪ 	𝑅3	 ∪ 	𝑅4	
 

21. Tên những nhân viên phòng số 5 có tham gia vào đề án "Sản phẩm X" và nhân viên này do "Nguyễn 

Thanh Tùng" quản lý trực tiếp.  

# tìm nhân viên quản lý Nguyễn Thanh Tùng 	

	
𝑁𝑄𝐿(𝑀𝐴𝑁𝑉) ⟵ 𝜋>@#$(𝜎!"#$.!#43\ễ(!∩	&'(0"1.!&*+(*!∩	&'(#$.!&ù(4!(𝑁𝐻𝐴𝑁𝑉𝐼𝐸𝑁))	
 

 # tìm nhân viên phòng số 5 và có tham gia đề án “Sản phẩm X” 

𝑁𝑉 ⟵ 𝑁𝐻𝐴𝑁𝑉𝐼𝐸𝑁	
𝐷𝐴 ⟵ 𝐷𝐸𝐴𝑁	
PG ⟵𝑃𝐻𝐴𝑁𝐶𝑂𝑁𝐺 
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 NV_DA_PG ⟵ 𝜎&E#?@.!KẢ#	)!Ẩ>	a!∧	#$.)!-.2(𝑁𝑉	 ⋈#$.>@#$.)B.>@"#$%" 𝑃𝐶	 ⋈ 𝐷𝐴)	 

 

# tìm nhân viên có mã NQL là mã của nhân viên Nguyễn Thanh Tùng 

𝐾𝑄	 ⟵ 𝑁𝑉_𝐷𝐴_𝑃𝐺	 ⋈#$.>@#Z0.#Z0.>@#$ 𝑁𝑄𝐿 

 

22. Cho biết tên các đề án mà nhân viên Đinh Bá Tiến đã tham gia.  

 

R1 ⟵ 𝑁𝐻𝐴𝑁𝑉𝐼𝐸𝑁	 ⋈!"#$%!&#$'() 𝑃𝐻𝐴𝑁𝐶𝑂𝑁𝐺	 ⋈ 	𝐷𝐸𝐴𝑁 

𝐾𝑄	 ⟵ 	𝜋*+#,"(𝜎-.#$%!Đ')0!∧		*()3.4%!5á!	∧		*()#$%!*'ế)!(𝑅1))	
 

23. Cho biết mỗi phòng ban có bao nhiêu nhân viên làm việc (MaPB, TenPB, SLNV)  

	
𝑅1(𝑃𝐻𝐺, 𝑆𝐿) 	⟵	 ℑ!"# count(MaNV)(NhanVien) 

𝑅1(𝑃𝐻𝐺, 𝑇𝐸𝑁𝑃𝐻𝐺, 𝑆𝐿) 	⟵ 	𝑅1 ⋈!"#$	&'!"# 𝑃𝐻𝑂𝑁𝐺𝐵𝐴𝑁 
 

24. Cho biết nhân viên nào có lương cao nhất  

𝑅1(𝑀𝐴𝑋) 	⟵	 ℑMAX(LUONG)(NhanVien) 

𝑅1(𝑀𝐴𝑁𝑉, 𝐿𝑈𝑂𝑁𝐺) 	⟵ 	𝑅1 ⋈&'($	)*+,# NhanVien 
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25. Cho biết phòng ban nào có lương trung bình cao nhất  

𝑅1(𝑃𝐻𝐺, 𝐴𝑉𝐺1) 	⟵	 ℑ!"# AVG(LUONG)(NhanVien) 

𝐾𝑄 ⟵	𝜎𝑀𝐴𝑋(𝐴𝑉𝐺1)(𝑅1) 

 

26. Cho biết phòng ban nào có ít nhân viên nhất  

𝑅1(𝑃𝐻𝐺, 𝑆𝐿) 	⟵	 ℑ!"# COUNT(MANV)(NhanVien) 

𝐾𝑄 ⟵	𝜎𝑀𝐼𝑁(𝑆𝐿)(𝑅1) 

 

27. Cho biết phòng ban nào có đông nhân viên nữ nhất  

 
𝑁𝑉𝑁𝑈⟵	9"#$%&!'Ữ!(#-"#$;+#)

	
 

𝑅1(𝑃𝐻𝐺, 𝑆𝐿) 	⟵	 ℑ!"# COUNT(MANV)(NhanVien) 

𝐾𝑄 ⟵	𝜎𝑀𝐴𝑋(𝑆𝐿)(𝑅1) 

 

28. Xoá tất cả những phân công liên quan đến mã nhân viên là 10  

𝑃𝐻𝐴𝑁𝐶𝑂𝑁𝐺 ⟵ 	𝑃𝐻𝐴𝑁𝐶𝑂𝑁𝐺 −	𝜎>@#$.[7(𝑃𝐻𝐴𝑁𝐶𝑂𝑁𝐺)  
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29. Danh sách nhân viên đã tham gia nhiều hơn 3 đề án  

𝑅1(𝑀𝐴𝑁𝑉, 𝑆𝐿𝐷𝐴) 	⟵ 𝑀𝐴_𝑁𝑉𝐼𝐸𝑁𝐼 BUV#&(>@?@)(𝑃𝐻𝐴𝑁𝐶𝑂𝑁𝐺))	
	
𝐾𝑄 ⟵ 𝜋>@#$(𝜎K0?@56(𝑅1))	

 


